
1/4

MÔN THI : ACC 403 (B-D-F) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204940091 Lê Thị Ngọc Anh ACC 403 B K28KDN

2 28204853560 Trần Thị Minh Châu ACC 403 B K28KDN

3 29204951005 Trần Thị Mỹ Chiêu ACC 403 B K29KDN

4 28205004610 Lý Thị Diễm ACC 403 B K28KDN

5 28204604862 Cao Đặng Thùy Dung ACC 403 B K28KDN

6 27202640845 Phan Thị Thu Hiền ACC 403 B K28KDN

7 28204906545 Đoàn Thị Ánh Hồng ACC 403 B K28KDN

8 28204953963 Ngô Diệu Hương ACC 403 B K28KDN

9 2321252824 Kiều Lê Ngọc Khải ACC 403 B K28PSU-KKT

10 28204941092 Nguyễn Thị Bảo Linh ACC 403 B K28KDN

11 28204602667 Lê Thị Thanh Loan ACC 403 B K28KDN

12 28204955032 Võ Lê Trà My ACC 403 B K28KDN

13 27202602529 Nguyễn Thị Kim Ngân ACC 403 B K28KDN

14 28204829236 Đặng Trương Tường Nguyên ACC 403 B K28KDN

15 28204901598 Lê Nguyễn Thảo Nguyên ACC 403 B K28KDN

16 28204806964 Trần Nguyễn Yến Nhi ACC 403 B K28KDN

17 28204903184 Lưu Yến Nhi ACC 403 B K28KDN

18 28204900595 Nguyễn Lâm Tâm Như ACC 403 B K28KDN

19 28204951562 Trần Thị Kim Oanh ACC 403 B K28KDN

20 29204956853 Ngô Thị Mỹ Phương ACC 403 B K29PSU-KKT

21 28204903217 Ngô Phương Thanh ACC 403 B K28PSU-KKT

22 28204605415 Trần Thị Ngọc Trâm ACC 403 B K28KDN
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MÔN THI : ACC 403 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Máy * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28205051495 Võ Nguyễn Bảo Trâm ACC 403 B K28KDN

2 29202761107 Lê Thị Thùy Trang ACC 403 B K29PSU-KKT NỢ HP

3 28204345359 Nguyễn Thị Việt Trinh ACC 403 B K28KDN

4 28204326804 Lê Anh Tuyết ACC 403 B K28KDN

5 28204946425 Tống Khánh Vy ACC 403 B K28KDN

6 28204951746 Nguyễn Thị Tường Vy ACC 403 B K28KDN NỢ HP

7 28206203583 Phan Thị Như Ý ACC 403 B K28KDN

8 28204905901 Trần Hoàng Phúc An ACC 403 D K28KDN

9 28214954772 Cao Bá An ACC 403 D K28KDN

10 28204901257 Hoàng Thị Vân Anh ACC 403 D K28KDN

11 28204952961 Nguyễn Phương Anh ACC 403 D K28KDN

12 28214953953 Lê Đức Anh ACC 403 D K28KDN

13 28212248411 Lê Anh Dũng ACC 403 D K28KDN

14 28204902737 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ACC 403 D K28KDN

15 28204853935 Phan Thị Tâm Hiếu ACC 403 D K28KDN

16 28214953737 Hoàng Đình Hùng ACC 403 D K28KDN

17 28205033288 Nguyễn Thị Phương Nguyên ACC 403 D K28KDN

18 28214900374 Phan Thanh Nhật ACC 403 D K28KDN

19 28204903831 Lê Phương Nhi ACC 403 D K28KDN

20 28204953832 Triệu Yến Nhi ACC 403 D K28KDN

21 28204904668 Nguyễn Thị Yến Ni ACC 403 D K28KDN

22 28214904819 Phan Văn Thanh Phước ACC 403 D K28KDN

23 28208049478 Nguyễn Trần Diệu Phương ACC 403 D K28KDN
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MÔN THI : ACC 403 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Máy * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 214 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204552464 Cao Ngọc Bảo Quyên ACC 403 D K28KDN

2 28204900724 Trần Thị Huệ Quyên ACC 403 D K28KDN

3 28214905675 Quách Ngọc Như Quỳnh ACC 403 D K28KDN

4 28207101962 Nguyễn Thị Thu Sương ACC 403 D K28KDN

5 28218105674 Ngô Việt Thành ACC 403 D K28KDN

6 28204903750 Nguyễn Thị Ngọc Thư ACC 403 D K28KDN

7 28204653042 Nguyễn Thị Kim Tiền ACC 403 D K28KDN

8 27204537853 Phan Thị Huyền Trang ACC 403 D K27KNN NỢ HP

9 28205000051 Nguyễn Thị Kiều Trang ACC 403 D K28KDN

10 28204904538 Phạm Thị Trinh ACC 403 D K28KDN

11 28204953876 Nguyễn Thị Mỹ Trinh ACC 403 D K28KDN

12 28204103369 Vương Thị Kim Tuyến ACC 403 D K28KDN

13 28204803568 Dương Thị Hồng Uyên ACC 403 D K28KDN

14 28214953885 Nguyễn Phan Minh Vĩ ACC 403 D K28KDN

15 28204937818 Nguyễn Hiền Lan Anh ACC 403 F K28KDN

16 28207347390 Lê Hoàng Tâm Anh ACC 403 F K28PSU-KKT

17 28204953722 Đặng Thị Trà Giang ACC 403 F K28KDN

18 28209301429 Trương Thị Hằng ACC 403 F K28PSU-KKT

19 28204950288 Lê Thị Thu Hạnh ACC 403 F K28KDN

20 27208642259 Vy Thị Hiền ACC 403 F K27KDN

21 28204935086 Huỳnh Đồng Thu Hòa ACC 403 F K28KDN

22 28204900336 Trương Thị Trà Mi ACC 403 F K28KDN
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MÔN THI : ACC 403 (B-D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Máy * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 214 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204904700 Trương Thị Ly Na ACC 403 F K28PSU-KKT

2 28204900448 Nguyễn Thiên Ngân ACC 403 F K28KDN

3 28204906579 Nguyễn Trần Hiếu Ngân ACC 403 F K28KDN

4 28204853942 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 403 F K28KDN

5 28206602822 Phạm Thị Mỹ Nương ACC 403 F K28KDN

6 28204949551 Nguyễn Thị Thúy Ny ACC 403 F K28KDN

7 28204900816 Phạm Thị Minh Tâm ACC 403 F K28KDN

8 28204805507 Lê Thị Thanh Thảo ACC 403 F K28KDN

9 28204500299 Đoàn Thị Mỹ Thơm ACC 403 F K28KDN

10 28204946001 Nguyễn Thị Minh Thư ACC 403 F K28KDN

11 28204953867 Đỗ Vân Thư ACC 403 F K28KDN

12 28209404558 Nguyễn Thị Thu Thuý ACC 403 F K28KDN

13 28209400891 Lê Thu Thúy ACC 403 F K28KDN

14 27202630313 Nguyễn Thị Mỹ Tiên ACC 403 F K27KDN

15 28204601464 Trần Tôn Thủy Tiên ACC 403 F K28KDN

16 28205204242 Đặng Thị Kim Tiết ACC 403 F K28KDN

17 28204904540 Tôn Nữ Thị Thuỳ Trâm ACC 403 F K28KDN

18 28204904979 Võ Thị Thùy Trang ACC 403 F K28KDN

19 27212627742 Lê Huỳnh Phương Trinh ACC 403 F K27KDN

20 28204606718 Hứa Viết Thanh Trúc ACC 403 F K28KDN

21 28204828768 Đỗ Nguyễn Thảo Vy ACC 403 F K28KDN

22 28204904900 Hồng Vy ACC 403 F K28KDN
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